
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

Họ tên 

giảng viên
Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng
Ghi 

chú

15
Tạ Chí Quy 

Nhơn
Hai Sáng 17/08/2020 14/09/2020 1 3 3 A.207

60
Tạ Chí Quy 

Nhơn
Bảy Chiều 22/08/2020 24/10/2020 7 12 6 B.603

Tư Sáng 19/8/2020 21/10/2020 4 6 3

Năm Sáng 20/8/2020 22/10/2020 4 6 3

Hai Sáng 17/8/2020 19/10/2020 4 6 3

Tư Sáng 19/8/2020 21/10/2020 4 6 3

30
Nguyễn 

Trung Kiên
Tư Sáng 19/08/2020 30/09/2020 1 3 3 A.201

30
Nguyễn 

Trung Kiên
Sáu Sáng 21/08/2020 23/10/2020 4 6 3 B.602

30
Trần Nữ Vĩ 

Thức

30
Trần Nữ Vĩ 

Thức

1 MĐ501001 Tin học 3 015-TH.N1_HK1.20-21

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20_ĐỢT 2 

HỌC KỲ 1_NĂM HỌC: 2020-2021_NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Thực hiện từ ngày 17/8/2020 đến 25/10/2020)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

3

3 Năm Chiều 20/08/2020 22/10/2020 7

Nguyễn Bá 

Hải Triều

5 MĐ501005 Thiết kế đồ họa

4 MĐ501002 015-CTMT.N2_HK1.20-21

015-TKĐH.N2_HK1.20-21

2 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60

Cấu trúc máy tính

A.303

3 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 105_TA1.N2_HK1.20-21
Nguyễn Thị 

Mỹ Ngân
A.304

105_TACB.N2_HK1.20-21

Lưu ý : Sinh viên có điểm kiểm tra Tiếng Anh đầu vào <5đ sẽ học lớp Tiếng Anh cơ bản; từ 5đ trở lên sẽ học Tiếng Anh A1.

12 6 B.403


